Bai nay dua vao tin hoat dong QLXD ----> KHCN

Một số nội dung cần chú ý khi sử dụng Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

1. Đặt vấn đề:          
          Tiêu chuẩn “ TCXDVN 356: 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế” [1] được ban hành ngày 10/10/20045, thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574: 1991 [2] . Tiêu chuẩn này được biên soạn dự trên cơ sở  tiêu chuẩn Nga SNIP 2.03.01-84 [7], có tham khảo và kế thừa một số nội dung trong các tieu chuẩn Việt Nam hiện hành cũng như các tiêu chuẩn dấn xuất có liên quan khác [4,5,6,8,9]. Về cơ bản, nguyên tắc thiết kế, các nguyên lý tính toán theo các trạng thái giới hạn, cách tính toán thiết kế và cấu tạo cácc cấu kiện, trong TCXDVN 356: 2005 không khác so với TCVN 5574: 1991. Những đổi mới chính gồm: Phạm vi sử dụng; các quy định liên quan đến vật liệu Bê tông và thép; một số nội dung liên quan đến tính toán kết cấu; hình thức bố cục tiêu chuẩn.
          Về phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 không chỉ dùng để thiết kế cho kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) sử dụng bê tông (BT) nặng thông thường mà còn dùng cho cả bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng cũng như bê tông tự ứng suất. Lĩnh vực công trình được áp dụng là xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Về các quy định liên quan đến vật liệu bê tông và thép:  Đổi mới chính ở phần này là dựa vào khái niệm đặc trưng về cấp độ bền của bê tông và hướng dẫn cách sử dụng trong thiết kế một số loại thép nước ngoài đang thông dụng trên thị trường Việt Nam.

          Về tính toán thiết kế các cấu kiện:  Bổ sung thêm một số nội dung như: nguyên tắc chung tính toán kết cấu phẳng và kết cấu khối lớn có kể đến tính phi tuyến của BTCT; tính toán các tiết diện chịu uốn xiên; xác định chiều cao tương đối vùng chịu nén trong các tiết diện thẳng góc chịu uốn; những yêu cầu bổ sung khi thiết kế kết cấu BTCT ứng lực trước (ƯLT); tính toán cấu kiện BT theo sự khép lại của vết nứt; những yêu cầu tính toán và cấu tạo BTCT khi sửa chữa lớn nhà và công trình. Phần giới hạn chuyển vị có tham khảo các quy định mới trong tiêu chuẩn Tải trọng và tác động của Nga 2.07.01-85* (năm 2003) [9]; chiều dày lớn bê tông bảo vệ có tham khảo các quy định trong tiêu chuẩn TCXDVN 327: 2004 [3];

Về hình thức bố cục: TCXDVN 356:2005 được cấu trúc lại chương trình, mục lục, đánh số công thức, phụ lục sắp xếp lại một số nội dung; thay đổi ký hiệu; bổ sung phần thuật ngữ, tiêu chuẩn viện dẫn. Đơn vị đo lấy theo hệ SI.

           Về nội dung: Bài báo này trình bày một số đổi mới liên quan đến sử dụng vật liệu B và thép trong TCXDVN 356: 2005.

2. Một số lưu ý liên quan đến vật liệu bê tông và thép trong TCXDVN 356:2005.

2.1. Về cấp độ bền của bê tông.
            Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 sử dụng khái niệm cấp độ bền để thiết kế thay cho khái niệm mác. Cấp độ bền chịu nén (hoặc kéo) của bê tông, ký hiệu bằng chữ B (hoặc Bt), là con số lấy bằng giá trị trung của cường độ chịu nén (hoặc kéo), tính bằng đơnm vị MPa, với xác suất đảm baỏ 95%, xác định trên mẫu khối vuông tiêu chuanả cạnh 15cm được chế tạo, dưỡng hộ và thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén (hoặc kéo) ở tuổi 28 ngày.

            Với Cấp độ bền chịu kéo: thay B và Bm trong công thức 1 tương ứng bằng bt  và Bmt.

Bm, Bmt –  tương ứng là các giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén và chịu kéo tức thời của mẫu tiêu chuanả, được xác định như sau:
         n1 B1 + n2 B2 +...+ nn Bn
Bm =
                 n1 + n2 + ... nn
            Trường hợp kéo: thay B m trong công thức 2 bằng Bmt ở đây: n1, n2,...nn – số lượng các  mẫu  thử chuẩn có cường độ tương khi nén (kéo) là B1, B2,...Bn; 

v- hệ số biến động của cường độ các muẫ thử chuẩn, phụ thuộc vào trình độ công nghệ sản xuất bê tông được xác định theo kết quả tính toán thống kê. Trong tiêu chuẩn cho phép lấ v= 0,135 ứng với trường hợp chịu nén, v=0,165 ứng với trường hợp chịu kéo.

           Như vậy, về bản chất, cấp độ bền tương đương với cường độ tiêu chuẩn của bê tông TCVN 5574: 1991. Do thực tế hiện nay khái niệm “mác bê tông vẫn đang được sử dụng nhiều trong các bản vẽ kỹ thuật và làm căn cứ tính toán vật liệu trong thanh quyết toán công trình nền để tiện sử dụng, trong tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 đưa ra bảng tương quan giữa cấp độ bền chịu nén và chịu kéo của bê tông với mác BT.
                  Bảng 1. Tương quan giữa cấp độ chịu nén của bê tông B và 
                                    mác bê tông theo cường độ chịu nén B.

	Cấp độ bền chịu nén
	Cường độ rung bình của mẫu thử chuẩn, MPa
	Mác theo cường độ chịu nén
	Cấp độ bền chịu nén
	Cường độ trung bình của mẫu thử chuẩn, MPa
	Mác theo cường độ chịu nén,

	    B3,5
	4,50
	M50
	B35
	44,95
	    M450

	    B5
	6,42
	M75
	B40
	51,37
	    M500

	    B7,5
	9,63
	M100
	b45
	57,80
	    M600

	    B10
	12,84
	M150
	B50
	64,22
	    M700

	    B12,5
	16,05
	M150
	B55
	70,64
	    M700

	    B15
	19,27
	M200
	B60
	77,06
	    M800

	    B20
	25,69
	M250
	B65
	83,48
	    M900

	    B22,5
	28,90
	M300
	B70
	89,90
	    M900

	    B25
	32,11
	M350
	B75
	96,33
	    M1000

	    B27,5
	35,32
	M350
	B80
	102,75
	    M1000

	    B30
	38,53
	M400
	
	
	


                     Bảng 2. Tương quan giữa cấp độ bền chịu kéo của bê tông và 
                                        mác bê tông theo cường độ chịu kéo

	Cấp độ bền chịu kéo 
	Cường độ trung bình của nmẫu thử chuẩn, MPa
	Mác theo cường độ chịu kéo

	Bt 0,4
	0,55
	-

	Bt 0,8
	1,10
	K10

	Bt 1,2
	1,65
	K15

	Bt 1,6
	2,19
	K20

	Bt 2,0
	2,74
	K 25

	Bt 2,4
	3,29
	K30

	Bt 2,8
	3,84
	K35

	Bt 3,2
	4,39
	K40

	Bt 3,6
	4,94
	-

	Bt 4,0
	5,48
	-


           Do giá trị của cấp độ bền (trong TCXDVN 356: 2005) và giá trị của các mác (trong TCVN 5574: 1991) được quy định chỉ ở những mức thang nhất định [1,2], nên trong bảng 1 có thể xảy ra trường hợp hai cấp độ  bền gần nhau nhưng quy đổi ra cùng một mác và ngược lại, một mác nhưng tuỳ vào cường độ của mẫu thử mà có cấp cường độ khác nhau. Điều này cho thấy để quy đổi từ mác sang cấp độ bền phải căn cứ vào cường độ trung bình của mẫu thử và do việc sử dụng mác khi dự toán vẫn còn nhiều nên để có hiệu quả về kinh tế thì khi thiế kế, nên dùng các cấp cường độ B12,5, B27,5, B55, B80 thay vì dùng B10, B25, B50 và B75. Đối với các công trình hiện hữu thì việc quy đổi từ mác ra cấp cường độ phải thực hiện theo các yêu càu trong điều 9 của TCXDVN 356: 2005[1]. 

2.2. Về cách sử dụng vật liệu thép trong thiết kế.

a. Về đặc trưng cơ học của thép.

         Các quy định cad các hệ số trong các công thức tính toán của TCXDVN 356: 2005 được xây dựng trên cơ sở các loại thép sản xuất theo GOST của Nga, do vậy cũng phù hợp với thép sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651: 1985, TCVN 3101: 1979, TCVN 3100: 1979 của Việt Nam [4,5,6]. Khi sử dụng các loại thép sản xuất theo các tiêu chuẩn khác với các tiêu chuẩn nêu trên thì cần quy đổi để vận dụng cho phù hợp.

Để quy đổi các loại thép khác về tương đương với thép của Nga và Việtk nam, cần phải biết rõ các đặc trưng về cơ học của thép (giới hạn chảy, giới hạn bền và hệ số biến động của các giới hạn đó, cường độ tiêu chuẩn và cường độ  tính toán; môđun đàn hồi, độ giãn dài cực hạn, độ dẻo, khả nưng hàn được, sự thay đổi tính chất cơ học khi tăng giảm nhiệt độ đối vớid kết cấu chịu nhiệt độ cao hoặc thấp, giới hạn mỏi đối với kết cáu chịu tải trọng lặp...) ; thành phần hoá học (năng lượng cacbon, hàm lượng các kim loại khác...) và hình dạng, tiết diện (tròn trơn, vằn, thanh, sợi, hay cáp...). Tuy nhiên, khi so sánh hay quy đổi. cần chọn các thông số đặc trưng quan trọng nhất cho mục tiêu thiết kế kết cấu.

          Trong tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005, cường độ tiêu chuẩn của cốt thép Rsn là giá trị nhỏ nhất được kiểm soát của giới hạn chảy thực tế hoặc quy ước (bằng ứng suất với biến dạng dư là 0,2%) với xác xuất đảm bảo không nhỏ hơn 95%, còn cường độ chịu kéo tính toán Rs của cốt thép khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất và thứ hai được xác định theo công thức:

           Rsn
Rs = 

             γs
trong đó γs là hệ số độ tin cậy của cốt thép.

         Vì vậy, khi thiết kế kết cấu BTCT, thông số quan trọng nhất của cốt thép là giứoi hạn chảy thực tế hoặc giới hạn chảy quy ước (đối với theo không có thề chảy rõ rệt) theo tiêu chí này, phục lục B của TCXDVN 356: 2005 đưa ra bảng phân loại thép có trên thị trường Việt nam. Người sử dụng có thể căn cứ vào các quy định trong tiêu chuẩn của thép cần quy đổi và bảng này để vận dụng các hệ số tính toán cho các loại thép không theo TCVN hoặc (GOST của Nga), theo chỉ dẫn trong bảng 3.
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                                                            Bảng 4. Các loại thép cường độ cao.
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b. Hệ số độ tin cậy của cốt thép γs 
· Khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất.
Đối với các loại thép có giới hạn chảy và giá trị đó không lớn hơn 300MPa; lấy  γs= 1,1;

Đối với các loại thép chỉ có giới hạn chảy quy ước và giá trị đó lớn hơn 600MPa: lấy γs= 1,2;

Đối với các loại thép có giới hạn chảy và giá trị đó nằm trong khoảng 300 đến 600MPa: Lấy             γs theo nội suy tuyến tính giữa hai giá trị 1,1 và 1,2.

Khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai. Lấy  γs= 1,0;

c. Các hệ số điều kiện làm việc γsi
Khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất – Hệ số γs3 được kể đến khi kết cấu chịu tải trọng lặp. Không cho phép áp dụng các giá trị γs3 ghi trong bảng 24 của TCXDVN 356:2005 cho cácư loại cốt thép khác với các loại cốt thép trong bảng này. Trường hợp sử dụng các loại cốt thép khác cần biết giới hạn mỏi của chúng.

· Hệ số γs4 được kể đến khi kết cấu chịu tải trọng lặp và có liên kết hàn cốt thép.

      -     Để xác định γs6 , hệ số kể đến khi cốt thép cường độ cao (có giới hạn chảy quy ước, hệ số η được lấy như sau:
+ Đối với các loại thép cáp: η = 1,15;
+ Đối với các loại thép thanh có cường độ chịu kéo tiêu chuẩn bằng 590MPa:  η = 1,20;

+ Đối với các loại thép thanh có cường độ chịu kéo tiêu chuẩn bằng 800MPa:  η = 1,15;

+ Đối với các loại thép thanh có cường độ chịu kéo tiêu chuẩn lớn hơn 1000MPa:  η = 1,10;

+ Đối với các loại thép thanh có cường độ chịu kéo tiêu chuẩn nằm giữa các khoảng  trên η lấy theo nội suy tuyến tính.

Khi mối nối hàn nằm ở vùng cấu kiện cs mô men uốn vượt quá 0,9 Mmax  (Mmax là mô men tính toán lớn nhất), giá trị hệ số γs6  đối với cốt thép có giới hạn chảy quy ước nhỏ hơn 800MPa lấy không lớn hơn 1,1; đối với cốt thép có giới hạn chảy quy ước lớn hơn 1000MPa lấy không lớn hơn 1,05; nếu giá trị hạn chảy nằm trong khaỏng 800MPa đến 1000MPaq thì lấy không lớn hơn giá trị η theo nội suy tuyến tính các giá trị tương ứng của giới hạn chảy quy ước.

· Hệ số γs7 lấy bằng 0,8 cho thép loại trơn tròn dùng làm cốt ngang cho  cấu kiện làmtừ bê tông nhẹ cấp B7,5 và thấp hơn;
· Chú ý: Khi tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai, hệ số điều kiện làm việc γsi = 1,0.

d. Giá trị σ sR 

             Trong công thức (25) cua TCXDVN 356 : 2005, giá trị σ sR  được xác định tuỳ thuộc vào loại thép (có giới hạn chảy thực tế hoặc giới hạn chảy quy ước và loại thép dạng cáp):

+ Đối với các loại thép có giới hạn chảy thực tế (thép thanh và thép sợi thường): 
σ sR = Rs - σ sp                         (4) 
 + Đối với các loại thép có giới hạn quy ước:

 σ sR = Rs + 400 - σ sp - Δσ sp   (5)
(với loại thép sợi cáp thì lấy Δσ sp = 0)

           Khi sử dụng cả cốt thép căng và không căng thì σ sR  xác định theo cốt thép căng. Khi sử dụng cốt thép căng có giới hạn bền khác nhau cho phép lấy giá trị σ sR  lớn nhất trong các giá trị giới hạn bền đó.

e. Giá trị Δσ spi và β ở điều 6.2.2.19 của TCXDVN 356: 2005
          Khi gây ứng lực trước cho các loại cốt thép thanh có giới hạn chảy quy ước bằng các phương pháp cơ học, cũng như phương pháp nhiệt điện tự động hoặc phương pháp cơ nhiệt tự động:

                                σspi 
             Δσ spi = 1500   -----  –  1200 ≥ 0        (6)

                                      Rsi

                      σspi 
             β= 0,5 ------- + 0,4 ≥ 8                       (7)    
                          Rsi

         Khi gây ứng lực trước cho các loại cốt thép thanh có giới hạn chảy quy ước bằng các phương pháp khác, cũng như gây ứng lực trước cho cốt thép sợi và cáp có giới hạn chảy quy ước bằng bất kỳ phương pháp nào, lấy giá trị    Δσ spi = 0 và hệ số β = 0,8.
f.  Giá trị ηr
             Trong công thức (45) ηr lấy như sau:
+ Đối với cốt thép có giới hạn chảy thực tế:

ηr = 1,0;
+ Đối với cốt thép có giới hạn chảy quy ước (gồm cả thép thanh, thép sợi, cáp): ηr = 1,1.

g. Hệ số η và θ trong công thức (55) của TCXDVN 356: 2005

          Hệ số η lấy bằng 25 đối với thép thanh cường độ cao có giới hạn chảy quy ước.

          Giá trị θ lấy không nhỏ hơn 1,0 và không lớn hơn 1,6.

h. Giá trị σsc, u 
               Trong công thức (57) của TCXDVN 356: 2005, đối với các loại cốt thép có giới hạn chảy quy ước lớn hơn 800MPa, σsc, u  lấy không lớn hơn 1200MPa, khi giới hạn chảy quy ước hỏ hơn 800MPa, σsc, u lấy không lớn hơn 900MPa.

3. Kết luận:

- Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 có những đổi mới so với TCVN 5574 : 1991. Những đổi mới chính gồm: Phạm vi áp dụng; các quy định liên quan đến vật liệu BT và thép; một số nội dung liên quan đến tính toán kết cấu; hình thức bố cục tiêu chuẩn;

- TCXDVN 356:2005 sử dụng khái niệm cấp độ bền để thiết kế thay cho khái niệm mác. Để quy đổi giữa mác và cấp độ bền phải căn cứ vào cường độ trung bình của mẫu thử;

- Các quy định và các hệ số trong các công thức tính toán cuả TCXDVN 356: 2005 được xây dựng trebn cơ sở các loại thép sản xuất theo GOST của Nga, khi sử dụng các loại thép tiêu chuẩn khác với các tiêu chuẩn nêu trên thì cần quy đổi để vận dụng cho phù hợp.

                                                                                 TS. Nguyễn Võ Thông                 

                                                               (Nguồn: Tạp chí KHCN Xây dựng, số 2/2006)   
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